
 
 

  

Phụ lục 2 

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TẠI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-VPCP ngày     tháng     năm 2022 của Văn phòng Chính phủ) 
__________________ 

 

STT 

 
Tên bộ, cơ quan  

Số lượng 

TTHC/Lĩnh 

vực đề xuất 

phân cấp 

Tỷ lệ 

TTHC đề 

xuất phân 

cấp/Tổng 

số TTHC 

(%) 

Số lượng TTHC theo các phương án PC 
Số lượng VBQPPL kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tổng số 21 bộ, cơ quan 

ngang bộ: 
699/100 

13,47% 

(699/5.187) 

375 TTHC PC từ Bộ trưởng về các đơn vị thuộc bộ, 

từ UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện về các cơ 

quan chuyên môn trực thuộc (chiếm 53,6% tổng số 

PAPC); 324 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ 

quan cấp dưới, bao gồm cả cơ quan ngành dọc 

(chiếm 46,4%). 

232 (32 Luật, 87 Nghị định, 08 

QĐ của TTgCP, 05 TTLT, 97 TT, 

03 Quyết định của Bộ trưởng, thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ). 

1 Bộ Công an1 49/06 
17,3% 

(49/283) 

49 TTHC PC từ cơ quan ngành dọc cấp trên về cơ 

quan ngành dọc cấp dưới. 

18 (01 Luật, 07 NĐ, 02 QĐ 

TTgCP, 01 TTLT, 07 TT) 

2 Bộ Công Thương 45/08 
10,2% 

(45/442) 

20 TTHC PC từ Bộ trưởng về các đơn vị thuộc bộ, 

từ UBND tỉnh về Sở Công Thương, UBND huyện 

về phòng chuyên môn; 25 TTHC PC từ cơ quan cấp 

trên về cơ quan cấp dưới. 

16 (07 NĐ, 01 TTLT, 07 TT, 01 

QĐ của Bộ trưởng) 

                                                           
1 Ngoài các phương án tại dự thảo Quyết định, Bộ Công an đã thực thi 21 phương án phân cấp tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA. Tính cả phương án đã thực thi đạt tỷ lệ 24,73%. 
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3 
Bộ Giao thông vận 

tải 
58/06 

13,5% 

(58/430) 

21 TTHC PC từ Bộ trưởng về các đơn vị thuộc bộ; 

37 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ quan cấp 

dưới, bao gồm cả cơ quan ngành dọc. 

25 (09 NĐ, 16 TT) 

4 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo2 
19/04 

9,4% 

(19/202) 

15 TTHC PC từ Bộ trưởng về các đơn vị thuộc bộ, 

từ UBND cấp tỉnh/huyện về cơ quan chuyên môn 

trực thuộc; 04 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ 

quan cấp dưới. 

10 (03 NĐ, 06 TT, 01 QĐ của Bộ 

trưởng) 

5 
Bộ Khoa học và 

Công nghệ3 
12/02 

3,9% 

(12/309) 

12 TTHC PC từ Bộ trưởng về các đơn vị thuộc bộ; 

từ UBND tỉnh về cơ quan chuyên môn trực thuộc. 
03 (01 luật, 02 NĐ) 

6 
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư4 
26/04 

11,7% 

(26/223) 

03 TTHC PC từ Bộ trưởng về các đơn vị thuộc bộ; 

23 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ quan cấp 

dưới. 

06 (01 Luật, 04 NĐ, 01 TT) 

7 

Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội5 

03/02 
1,3% 

(03/237) 

02 TTHC PC từ Bộ trưởng về các đơn vị thuộc bộ; 

01 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ quan cấp 

dưới. 

04 (01 Luật, 02 NĐ, 01 TT) 

8 Bộ Ngoại giao 02/01 
2,81% 

(02/71) 

02 TTHC PC từ UBND tỉnh về cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND. 
01 (01 QĐ TTgCP) 

                                                           
2 Ngoài các phương án tại dự thảo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án phân cấp giải quyết 17 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 

Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Tính cả phương án đã phê duyệt đạt 17,8% 
3 Ngoài các phương án tại dự thảo Quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực thi 32 phương án phân cấp tại Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN. Tính cả phương án đã thực 

thi đạt tỷ lệ 14,23%. 
4 Ngoài các phương án tại dự thảo Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình cấp có thẩm quyền thực thi 12 phương án phân cấp giải quyết TTHC tại Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022. Tính cả phương án đã thực thi đạt tỷ lệ 16,66%. 
5 Ngoài các phương án tại dự thảo Quyết định, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực thi 19 phương án phân cấp giải quyết TTHC tại các văn bản: Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP, Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH, Nghị định số 112/2021/NĐ-CP, Nghị định số 116/2021/NĐ-

CP. Tính cả phương án đã thực thi đạt tỷ lệ 10,12%. 
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9 
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
49/08 

14,2% 

(49/345) 

25 TTHC PC từ Bộ trưởng về các đơn vị thuộc bộ; 

24 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ quan cấp 

dưới, bao gồm cả cơ quan ngành dọc. 

18 (03 Luật, 09 NĐ, 01 QĐ 

TTgCP, 05 TT) 

10 Bộ Nội vụ 55/02 
22,8% 

(55/242) 

40 TTHC PC từ Bộ trưởng về đơn vị thuộc bộ, từ 

UBND tỉnh và UBND huyện về cơ quan chuyên 

môn trực thuộc; 15 TTHC PC từ cơ quan cấp trên 

về cơ quan cấp dưới. 

04 (01 Luật, 03 NĐ) 

11 Bộ Quốc phòng 40/05 
21,05% 

(40/190) 

40 TTHC PC từ Bộ trưởng về đơn vị thuộc bộ; từ 

Ban Cơ yếu Chính phủ về đơn vị thuộc Ban. 
07 (02 Luật, 02 NĐ, 03 TT) 

12 Bộ Tài chính 46/05 
10,5% 

(46/437) 

41 TTHC PC từ Bộ trưởng về đơn vị thuộc bộ; 06 

TTHC PC từ cơ quan ngành dọc cấp trên về cơ quan 

ngành dọc cấp dưới. 

23 (03 Luật, 04 NĐ, 01 QĐ của 

TTgCP, 15 TT) 

13 
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
36/05 

12,5% 

(36/289) 

20 TTHC PC từ Bộ trưởng về đơn vị thuộc bộ, từ 

UBND cấp tỉnh về cơ quan chuyên môn trực thuộc; 

16 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ quan cấp 

dưới. 

10 (03 Luật, 05 NĐ, 02 TT) 

14 
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
66/07 

21,92% 

(66/301) 

53 TTHC PC từ Bộ trưởng về đơn vị thuộc bộ, từ 

UBND cấp tỉnh về cơ quan chuyên môn trực thuộc; 

13 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ quan cấp 

dưới. 

15 (02 Luật, 05 NĐ, 02 QĐ 

TTgCP, 06 TT) 

15 Bộ Tư pháp 59/09 
22,8% 

(59/259) 

58 TTHC PC từ Bộ trưởng về đơn vị thuộc bộ, từ 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện về cơ quan, đơn vị 

chuyên môn trực thuộc; 01 TTHC PC từ cơ quan 

cấp trên về cơ quan cấp dưới. 

20 (07 Luật, 07 NĐ, 06 TT) 

16 
Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
25/08 

10,20% 

(25/245) 

16 TTHC PC từ Bộ trưởng về đơn vị thuộc bộ, từ 

UBND cấp tỉnh về cơ quan chuyên môn trực thuộc; 

09 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ quan cấp 

dưới. 

12 (05 Luật, 05 NĐ, 02 TT) 
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17 Bộ Xây dựng 15/06 
13,8% 

(15/109) 

01 TTHC PC từ UBND cấp tỉnh về cơ quan chuyên 

môn trực thuộc; 14 TTHC PC từ cơ quan cấp trên 

về cơ quan cấp dưới. 

10 (02 Luật, 08 NĐ) 

18 Bộ Y tế 69/08 
19,5% 

(69/354) 

69 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ quan cấp 

dưới; trong đó có TTHC điều chỉnh thẩm quyền từ 

Bộ Y tế về Bộ Công an (Cục Y tế) trong một số 

trường hợp. 

17 (04 NĐ, 03 TTLT, 10 TT) 

19 
Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
20/02 

10,6% 

(20/189) 

05 TTHC PC từ Bộ trưởng về đơn vị thuộc bộ; 15 

TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ quan cấp dưới. 
09 (08 TT, 01 QĐ của NHNN) 

20 
Thanh tra Chính 

phủ 
03/01 

13,04% 

(03/23) 

03 TTHC PC từ cơ quan cấp trên về cơ quan cấp 

dưới. 
02 (01 NĐ, 01 TT) 

21 Ủy ban Dân tộc 02/01 
28,6% 

(02/07) 

02 TTHC PC từ UBND cấp tỉnh về cơ quan chuyên 

môn trực thuộc. 
01 (01 QĐ TTgCP) 
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